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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 396/QĐ-UBND                      Kon Tum, ngày 06 tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11  năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định việc khai thác và xử 

lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1961/TTr-STC ngày 25 

tháng 5 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum, cụ thể: 
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- Giữ lại tiếp tục sử dụng 215 xe của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo 

đúng tiêu chuẩn, định mức quy định (Chi tiết danh mục tài sản tại Phụ lục 01).  

- Thanh lý 13 xe ô tô đảm bảo tiêu chuẩn, định mức của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị (Chi tiết danh mục tài sản tại Phụ lục 02).  

- Điều chuyển 20 xe giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đảm bảo tiêu 

chuẩn, định mức (Chi tiết danh mục tài sản tại Phụ lục 03). 

- Bán 26 xe ô tô thừa tiêu chuẩn, định mức không có đơn vị đăng ký tiếp 

nhận sử dụng (Chi tiết danh mục tại Phụ lục 04). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Phương án được phê duyệt 

theo quy định hiện hành. Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tài sản theo quy định; 

quản lý, bố trí, sử dụng tài sản đúng quy định; lập các thủ tục điều chuyển, tổ 

chức thanh lý, bán tài sản theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét, quyết định. 

Trường hợp cần thay đổi phương án sắp đã được phê duyệt, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị lập các thủ tục báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để báo 

cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng quy định 

2. Đối với 30 xe còn lại thừa tiêu chuẩn, định mức chưa xem xét xử lý 

(Chi tiết tại Phụ lục 05): Các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử 

dụng tài sản tiếp tục quản lý, bảo quản tài sản hiện có trong thời gian chờ xử lý. 

Giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, 

đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, tổ chức đánh giá hiện trạng để xác định các xe 

ô tô thừa tiêu chuẩn định mức còn chất lượng tốt, đảm bảo hoạt động để tham 

mưu phương án xử lý cho phù hợp. 

3. Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực 

hiện phương án trên theo đúng quy định. 

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Ngọc Sâm 
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Phụ lục 01 

DANH MỤC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ GIỮ LẠI TIẾP TỤC SỬ DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

STT   Tên đơn vị đang quản lý, sử dụng  

Tiêu chuẩn, 

định mức 

được sử 

dụng 

Số 

lượng xe 

ô tô hiện 

có 

Nhãn hiệu 
Biển số 

đăng ký 

 Số chỗ ngồi/ 

Loại xe  

 Năm 

sử 

dụng  

Thời 

gian sử 

dụng 

   TỔNG CỘNG   215      

 A   XE Ô TÔ PHỤC VỤ CHỨC DANH VÀ 

XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

CHUNG  

 76      

 I   KHỐI TỈNH   43      

1  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh  
5 5      

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0909 7 chỗ 2005 16 

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0999 7 chỗ 2005 16 

  
   1 

Toyota 

Fortuner 2.7 
82B-2222 7 chỗ 2011 10 

  
   1 

Toyota 

Fortuner 2.7 
82A-000.71 7 chỗ 2013 8 

  
Đoàn ĐBQH tỉnh (cũ)  1 

Toyota 

Fortuner 
82B-2269 7 chỗ 2010 11 

2 Văn phòng UBND tỉnh 5 4      

  
Xe phục vụ chức danh (Chủ tịch)  1 

TOYOTA 

Camry 
82A-000.09 5 chỗ 2011 10 

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82B-2999 7 chỗ 2010 11 
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   1 

Toyota Ford 

tuner 
82A-000.36 7 chỗ 2012 9 

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82B-1456 7 chỗ 2010 11 

3  Sở Công thương  1 1 Ford everest 82B-0773 7 chỗ 2009 12 

4  Sở Giáo dục và Đào tạo  2 1 Ford escape 82B-0739 5 chỗ 2006 15 

5  Sở Giao thông- Vận tải  2 2      

     1 Ford Everest 82B-1233 7 chỗ 2009 12 

     1 Toyota 82B-0555 4 chỗ 2001 20 

6 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 1 

Toyota 

Landcruiser 
82A-000.26 9 chỗ 2008 13 

7 
Sở Khoa học và Công nghệ 2 1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0799 7 chỗ 2005 16 

8 Sở Lao động - TB&XH 2 2      

     1 Toyota 82B-0649 12 chỗ 2005 16 

     1 Ford Everest 82B-1026 7 chỗ 2006 15 

9 Sở Nội vụ 2 2      

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82A-002.96 7 chỗ 2018 3 

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0595 7 chỗ 2002 19 

10 
Sở Nông nghiệp và PTNT 2 1 

FORD 

ESCAP 
82B-0493 7 chỗ 2003 18 

11 
Sở Tài chính 1 1 

Toyota 

Fortuner 
82A-000.39 7 chỗ 2012 9 

12 Sở Tài nguyên - Môi trường 2 2      

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0522 7 chỗ 2003 18 

     1 TOYOTA 82B-0468 4 chỗ 1998 23 
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13 Sở Tư pháp 1 1 Ford everest 82A-000.32 7 chỗ 2012 9 

14 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1 Toyota Inova 82B-0660 7 chỗ 2006 15 

15 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2 1 

Mitsubishi-

Pajero 
82B-0574 7 chỗ 2012 9 

16 Sở Y tế 2 2      

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0666 7 chỗ 2008 13 

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82B-0888 7 chỗ 2008 13 

17 
Thanh tra tỉnh 2 1 

Misubishi 

Pajero 
82B-0270 7  chỗ 1997 24 

18 Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh 2 1 MAZDA 82B-0275 5 chỗ 1999 22 

19 
Ban Dân tộc tỉnh 2 1 

Mitsubishi 

Pajero 
82A-000.73 7 chỗ 2013 8 

20 BQL Khai thác các công trình thủy lợi 

tỉnh 
2 2      

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82M-000.49 7 chỗ 2010 11 

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82M-000.44 7 chỗ 1995 26 

21 BQL Khu kinh tế tỉnh 2 2      

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82A-000.05 7 chỗ 2010 11 

     1 Toyota Camy 82B-0656 4 chỗ 2006 15 

22 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh 1 1 

Toyota Vios 

1.5E 
82A-001.23 5 chỗ 2012 9 

23 
Hội Cựu chiến binh tỉnh 1 1 

Mitsubishi 

Pajero 
82A-0566 7 chỗ 2001 20 

24 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 1 1 Ford Escape 82A-000.88 5 chỗ 2012 9 
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25 
Hội Nông dân tỉnh 2 1 

Mitsubishi 

Jolie 
82B-0383 7 chỗ 2001 20 

26 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 1 1 Ford 82M-000.23 5 chỗ 2012 9 

27 Tỉnh đoàn Kon Tum 2 1 Ford Escape 82B-1666 5 chỗ 2010 11 

28 Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 

tỉnh 
2 2      

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82B-2789 7 chỗ 2011 10 

     1 Mitsubishi 82B-0443 7 chỗ 2002 19 

 II  KHỐI HUYỆN  33      

1 UBND thành phố Kon Tum 4 4      

1.1 Văn phòng HĐND-UBND TP Kon Tum 2 2      

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82B-2359 7 chỗ 2010 11 

  
   1 

Toyota Cam 

Ry 
82B-0546 5 chỗ 2003 18 

1.2 Văn phòng Thành ủy 2 2      

  
   1 

Toyota 

Fortuner 2.7 
82A-000.45 7 chỗ 2012 9 

     1 Ford 82B-1277 5 chỗ 2006 15 

2 UBND huyện Đăk Hà 4 3      

2.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk 

Hà 
2 2      

  
   1 

Mitshubisi 

Pajero 
82B-0502 7 chỗ 2004 17 

     1 Uoat 82B-0500 7 chỗ 2003 18 

2.2 
Văn phòng Huyện ủy Đăk Hà 2 1 

Mitshubisi 

Pajero 
82A- 000.25 7 chỗ 2006 15 

3 UBND huyện Đăk Glei 4 4      
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3.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk 

Glei 
2 2      

     1 Nissan Patrol 82B-0456 7 chỗ 2001 20 

     1 Mistubishi 82B-0465 7 chỗ 2002 19 

3.2 Văn phòng Huyện ủy  Đăk Glei 2 2      

     1 Ford everst 82B-1347 7 chỗ 2010 11 

     1 Mistubishi 82B-0511 7 chỗ 2003 18 

4 UBND huyện Đăk Tô 4 3      

4.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện Đăk Tô 2 1 Ford Everest 82B-0678 7 chỗ 2006 15 

4.2 Văn phòng Huyện ủy  Đăk Tô 2 2      

  
   1 

Toyota 

Fortuner 
82A-001.06 7 chỗ 2013 8 

     1 Ford Everest 82B-0779 7 chỗ 2006 15 

5 UBND huyện Kon Plông 4 2      

5.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện  Kon 

Plông 
2 1 Mitshubishi 82B-0499 7 chỗ 2002 19 

5.2 Văn phòng Huyện ủy  Kon Plông 2 1 Mitshubishi 82B-0486 7 chỗ 2002 19 

6 UBND huyện Kon Rẫy 4 3      

6.1 Văn phòng Huyện ủy Kon Rẫy 2 2      

     1 Mistubishi 82B-0305 7 chỗ 1995 26 

     1 Mistubishi 82B-0529 7 chỗ 2003 18 

6.2 Văn phòng HĐND-UBND huyện Kon 

Rẫy 
2 1 Ford 82B-0594 4 chỗ 2005 16 

7 UBND huyện Tu Mơ Rông 4 4      

7.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện Tu Mơ 

Rông 
2 2      

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0658 7 chỗ 2005 16 

     1 Toyota 82A 000.18 7 chỗ 2011 10 
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Fortuner 

7.2 Văn phòng Huyện ủy Tu Mơ Rông 2 2      

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0657 7 chỗ 2005 16 

  
   1 

Mitsubishi 

Pajero 
82B-0475 7 chỗ 2002 19 

8 UBND huyện Ngọc Hồi 4 2      

8.1 Văn phòng Huyện ủy  Ngọc Hồi 2 2      

     1 Everet 82B-1477 7 chỗ 2006 15 

     1 Mitshubyshi 82B-0439 7 chỗ 2001 20 

9 UBND huyện Ia H'Drai 4 4      

9.1 Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND 

huyện  Ia H'Drai 
4 4      

     1 Mitsubishi 82A-002.62 7 chỗ 2015 6 

     1 Mitsubishi 82B-0545 7 chỗ 2003 18 

  

   1 

Toyota 

Fortuner 

 2.7V 

82A-001.94 7 chỗ 2016 5 

  

   1 

Toyota 

Fortuner 

 2.7V 

82A-002.45 7 chỗ 2015 6 

10 Huyện Sa Thầy 4 4      

10.1 Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa 

Thầy 
2 2      

     1 Ford everest 82B-2779 7 chỗ 2010 11 

     1 Mitsubishi 82A-000.99 7 chỗ 2013 8 

10.2 Văn phòng Huyện ủy Sa Thầy 2 2      

     1 Mitsubishi 82B-0484 7 chỗ 2002 19 

     1 Huyn Đai 82A-000.07 7 chỗ 2013 8 
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TUCSUN 

 B   XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG   139      

I  KHỐI TỈNH   93      

1 Sở Giao thông - Vận tải 4 4      

1.1 Thanh tra Sở GTVT 4 4      

     1 Mitsubishi 82B-0470 xe tải 2003 18 

     1 Nissan Navara 82A-001.00 bán tải 2014 7 

     1 Nissan Navara 82A-001.05 bán tải 2014 7 

  
   1 

Hyndai 

Country 
82A-001.27 

xe 29 chỗ làm 

trạm cân 
2014 7 

2 Sở Nông nghiệp và PTNT 34 16      

2.1 Chi cục Kiểm lâm 20 9      

  
Văn phòng Chi cục Kiểm lâm  1 

Thaco Foton 

FD200-4WD 
82A-001.01 Xe ô tô cẩu 2013 18 

  Đội Kiểm lâm cơ động số 1  1 Ford Ranger 82B-0767 bán tải 2009 12 

  Đội Kiểm lâm cơ động số 2  1 Ford Ranger 82B-0780 bán tải 2010 11 

  Đội Kiểm lâm cơ động số 3  2      

     1 Ford Ranger 82A-001.02 bán tải 2010 11 

     1 ISUZU 82B-0533 Xe ô tô cẩu 2003 18 

  Hạt Kiểm lâm Ia H'Drai  1 Nissan 82B-002.54 bán tải 2005 16 

  Hạt kiểm lâm Sa Thầy  1 Ford Ranger 82B-0818 bán tải 2010 11 

  Hạt kiểm lâm Ngọc Hồi  1 Ford Ranger 82B-0804 bán tải 2010 11 

  

Hạt kiểm lâm Kon Plong  1 ISUZU 

82A-002.90  

(biển số cũ 

82B- 0642) 

bán tải 2006 15 

2.2 Chi cục phát triển nông thôn 1 1 Ford Ranger 82B-0560 bán tải 2004 17 

2.3 Chi  cục Trồng trọt và BVTV 1 1 Ford Ranger 82B-0380 bán tải 2000 21 

2.4 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT 1 1 Ford Ranger 82M-000.07 bán tải 2010 11 

2.5 Trung tâm Khuyến nông 1 1 Ford Ranger 82B-0707 bán tải 2008 13 
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2.6 BQL rừng phòng hộ Thạch Nham 1 1 Ford Ranger 82B-0646 bán tải 2005 16 

2.7 BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh 1 1 Ford Ranger 82B-0603 bán tải 2004 17 

2.8 BQL rừng phòng hộ Đăk Glei 1 1 Ford Ranger 82A-002.85 bán tải 2003 18 

3 Sở Tài nguyên - Môi trường 4 3      

3.1 Trung tâm Phát triển quỹ đất 1 1 Ford Ranger 82A-002.37 bán tải 2005 16 

3.2 Trung tâm Công nghệ TT TN&MT 1 1 Ford Ranger 82A-000.01 bán tải 2005 16 

3.3 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi 

trường 
1 1 Ford 

82A-002.39 

(82B-0650) 
bán tải 2005 16 

4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 8 6      

4.1 Bảo tàng - Thư viện tỉnh 1 1 KIA 82A-003.01 3000kg 2019 2 

4.2 Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 5 4      

  

   1 Ford ranger 

82A-002.81 

(số cũ 82B-

0791) 

Xe ô tô chuyên 

dùng TTLĐ 

tổng hợp 

2005 16 

  
   1 Bahai CAK 82A-001.81 

Xe Ca Bahai 

CAK47 
2015 6 

  

   1 DONG FENG 

82A-002.98 

(số cũ 82B-

0663) 

Xe sân khấu 

chuyên dụng 
2006 15 

  

   1 Ford ranger 

82A-001.62 

(số cũ 82B-

0600) 

Xe ô tô chuyên 

dùng (chiếu 

phim lưu 

động) 

2010 11 

4.3 Trung tâm HL và TĐTDTT 2 1      

     1 Hyundai 82A-002.24 29 chỗ 2015 6 

5 Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh 3 3      

  
   1 Mitsubishi 82B-0750 

xe  truyền hình 

lưu động 
2010 11 

     1 Toyota 82B-0503 xe  truyền hình 2004 17 



                     CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 13 - 07 - 2022                               53         

  

Landcruiser lưu động 

  
   1 ISUZU 

82A -

 002.23 

xe  truyền hình 

lưu động 
2003 18 

7 BQL VQG Chư Mom Ray 2 1 Isuzu 82B-0353 xe tải 2001 20 

8 Ban quản lý Khu kinh tế 3 2      

8.1 Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh 

tế 
3 2      

  

   1 Ki A 82M-000.11 

1,4 tấn (Xe tải 

phục vụ vận 

chuyển nước 

tưới hệ thống 

cây xanh bồn 

cảnh) 

2006 15 

  

   1 Cửu Long 82M-000.04 

2,35 tấn (Xe 

tải vận chuyển 

đất sạt lở) 

2010 11 

9 Sở Y tế  25      

9.1 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 1 1 Ford - Ranger 82A-003.32 Bán tải/05 chỗ 2010 11 

9.2 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình 
1 1 Ford - Ranger 82A-002.53 Bán tải/05 chỗ 2008 13 

9.3 Trung tâm Pháp y 1 1 Toyota - Hiace 82A-002.73 Cứu thương 2010 11 

9.4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum 8 3      

      Mitsubishi - 

Pajero 
82B-0531 Cứu thương 2003 18 

      Huyndai - 

Satarex 
82B-0727 Cứu thương 2010 11 

      Toyota 82A-001.80 Cứu thương 2018 3 

9.5 Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 6 2      

      Toyota - Prado 82B-0731 Cứu thương 2008 13 
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      Huyndai - 

Satarex 
82B-0745 Cứu thương 2010 11 

9.6 Bệnh viện YDCT - Phục hồi chức năng 4 2      

      Ford -Everest 82A-003.05 Cứu thương 2014 7 

      Chevrolet 82M-000.22 Bán tải/05 chỗ 2013 8 

9.7 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 4 2      

      Toyota- Prado 82B-0720 Cứu thương 2008 13 

      Huyndai - 

Satarex 
82B-0606 Cứu thương 2004 17 

9.8 Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi 2 1 Toyota- Prado 82B-0723 Cứu thương 2008 13 

9.9 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 4 2      

      Toyota- Prado 82B-0708 Cứu thương 2008 13 

      Nissan - Patrol 82A-003.41 Cứu thương 2007 14 

9.10 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 3 1 Toyota- Prado 82B-0718 Cứu thương 06/2008 13 

9.11  Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 4 2      

      Toyota - Prado 82B-0725 Cứu thương 2008 13 

      Mitsubishi - 

Pajero 
82B-0516 Cứu thương 2003 18 

9.12 Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 4 2      

      Mitsubishi - 

Pajero 
82B-0506 Cứu thương 2003 18 

      Ford -Everest 82B-0796 Cứu thương 2010 11 

9.13 Trung tâm Y tế huyện Kon Plông 3 1 Toyota- Prado 82B-0702 Cứu thương 2008 13 

9.14 Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai 3 2      

      Huyndai - 

Satarex 
82A-002.44 Cứu thương 2017 4 

      Huyndai - 

Satarex 
82A-013.88 Cứu thương 2013 8 

9.15 Trung tâm Y tế thành phố Kon tum 2 2      
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      Mitsubishi - 

L300 
82B-0592 Cứu thương 2004 17 

      Ford - Ranger 82B-0513 Bán tải/05 chỗ 2003 18 

10 Ban An toàn giao thông 1 1 Toyota Hilux 82A-000.93 bán tải 2013 8 

11 

Hội Chữ thập đỏ 1 1 Ford Ranger 

82A- 002.63 

(biển số cũ 

82B-0764) 

bán tải 2010 11 

12 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh 

1 1 Ford Ranger 

82A-002.36 

(biển số cũ 

82B-0610) 

xe bán tải 

pickup cabin 

kép 

2004 16 

13 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 

Tum 
46 30      

* 
Đào tạo lái xe hạng B có gắn biển  tập lái 

và phụ kiện phục vụ dạy lái xe 
 1 

Mitsubishi 

Jolie 

82A-079.39 

(82A-

002.99 cũ) 

7 chỗ 2003 19 

  
   1 

Mitsubishi-

Jolie 
82A-054.12 7 chỗ 2004 18 

  
   1 

Ford Laser - 

GHIA 
82A-044.57 5 chỗ 2003 19 

  
   1 

TOYOTA - 

Land Cruiser 
82A-045.97 9 chỗ 1996 26 

     1 UAZ 82A-002.41 5 chỗ 1992 30 

     1 UAZ 82A-002.42 5 chỗ 1995 27 

     1 UAZ 82A-002.12 5 chỗ 1990 32 

     1 Suzuki 82A-046.27 7 chỗ 2009 13 

     1 Suzuki 82A-017.14 7 chỗ 2009 13 

     1 Kia - Picanto 82A-045.60 4 chỗ 2014 8 

     1 UAZ 29E 81-85 Dạy học lái 1990 32 

     1 UAZ 82A-0664 Dạy học lái 1994 28 
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     1 UAZ 29A-3246 Dạy học lái 2002 20 

     1 UAZ 82B-0137 Dạy học lái 1989 33 

     1 UAZ 82B-0215 Dạy học lái 1992 30 

     1 PASSIO 82B-0420 Dạy học lái 2001 21 

     1 MAZDA 82A-0038 Dạy học lái 2003 19 

     1 NISSAN 82B-0348 Dạy học lái 2003 19 

     1 Zin 82B-0212 Dạy học lái 2003 19 

     1 Zin 82B-0209 Dạy học lái 2003 19 

     1 UAZ 82B-0245 Dạy học lái 1967 55 

     1 UAZ 82B-0033 Dạy học lái 1992 30 

     1 Huynhđai 82B-0259 Dạy học lái 1995 27 

     1 NISSAN 82B-0059 Dạy học lái 1995 27 

  
   1 Hoa Mai 82M-000.06 

Xe tải 1,5 tấn 

dạy học lái 
2010 12 

* Đào tạo lái xe hạng C có gắn biển  tập lái 

và phụ kiện phục vụ dạy lái xe 
 1 Isuzu 82C-046.23 ô tô tải (3 chỗ) 2006 16 

     1 Isuzu 82C-045.32 ô tô tải (3 chỗ) 2005 17 

     1 Foton-Thaco 82C-046.11 ô tô tải (3 chỗ) 2009 13 

* 
Đào tạo lái xe hạng D có gắn biển  tập lái 

và phụ kiện phục vụ dạy lái xe 
 1 

TRANSINCO 

NGT - 

HK29DD 

82B-005.55 
Ô tô khách (29 

chỗ) 
2010 12 

     1 NISSAN 82A-001.98 12 chỗ 2009 13 

II KHỐI HUYỆN  46      

1 UBND Thành phố Kon Tum        

1.1 Trung tâm Văn hóa- Thể thao-Du lịch và 

Truyền thông thành phố 
1 1 

Ford Ranger 

XL 
82M-000.28 bán tải 2013 8 

1.2 UBND phường Quang Trung 1 1 Thaco 82B- 0772 tải nhỏ 2009 12 

1.3 UBND phường Thắng Lợi 1 1 PTVT 82B-0760 tải nhỏ 2009 12 

1.4 UBND phường Quyết Thắng 1 1 Thaco 82B-0761 tải nhỏ 2009 12 
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1.5 UBND phường Duy Tân 1 1 Thaco 82B-0786 tải nhỏ 2010 11 

1.6 UBND phường Trường Chinh 1 1 Thaco 82A-000.03 tải nhỏ 2010 11 

1.7 
UBND phường Ngô Mây 1 1 VEAM 82A-003.39 

Tải có mui (2 

chỗ) 
2020 1 

1.8 
UBND phường Trần Hưng Đạo 1 1 VEAM 82A-003.20 

Tải có mui (2 

chỗ) 
2020 1 

1.9 
UBND phường Nguyễn Trãi 1 1 VEAM 82A-003.31 

Tải có mui (2 

chỗ) 
2020 1 

1.10 
UBND phường Lê Lợi 1 1 VEAM 82A-003.38 

Tải có mui (2 

chỗ) 
2020 1 

1.11 
UBND phường Thống Nhất 1 1 VEAM 82A-003.37 

Tải có mui (2 

chỗ) 
2020 1 

2 UBND Huyện Đăk Hà        

2.1 Trung tâm Văn hóa- Thể thao-Du lịch và 

Truyền thông huyện Đăk Hà 
1 1 Ford ranger 82A-000.20 bán tải 2011 10 

2.2 Trung tâm Môi trường &DVĐT huyện Đăk 

Hà 
3 3      

  
   1 Hino Xzu 82A-001.57 

Xe ép rác  

720L 
2014 7 

     1 Mitsubishi 82A-002.22 Xe ép rác 2003 18 

     1 Mitsubishi 82K-5261 Xe ép rác 2009 12 

2.3 UBND thị trấn Đăk Hà 1 1 KENBO 82A-003.25 Xe tải 2020 1 

3 UBND Huyện Đăk Glei        

3.1 Trung tâm Môi trường &DVĐT huyện Đăk 

Glei 
3 2      

     1 Mistubishi 82K-3364 xe ép rác 2007 14 

     1 HINO 82A-003.22 xe chở rác 2020 1 

4 UBND Huyện Kon Rẫy        

4.1 Trung tâm Văn hóa- Thể thao-Du lịch và 1 1 Ford ranger 82B-0753 bán tải 2010 11 
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Truyền thông huyện Kon Rẫy 

4.2 Trung tâm Môi trường &DVĐT huyện Kon 

Rẫy 
3 2      

     1 MitShuBShi 82B-0581 ép rác 2005 16 

     1 HINO 82A-003.19 xe chở rác 2020 1 

5 UBND huyện Đăk Tô        

5.1 Trung tâm Môi trường &DVĐT Đăk Tô 3 3      

     1 HINO 82A-003.28 xe ô tô chở rác 2020 1 

     1 Mitshubishi 82K-1802 xe ép rác 3,5T 2003 18 

     1 Mitshubishi 82M-000.46 xe ép rác 7,5T 2012 9 

5.2 Trung tâm Văn hóa- Thể thao-Du lịch và 

Truyền thông huyện Đăk Tô 
1 1 Ford Ranger 82A-002.59 bán tải 2005 16 

6 UBND huyện Kon Plông        

6.1 Trung tâm Môi trường &DVĐT huyện Kon 

Plông 
5 3      

     1 Mitshubishi 82M-000.03 xe ép rác 2010 11 

     1 ISUZU 82A-000.21 xe cẩu sửa điện 2013 8 

     1 HINO 82A-003.35 xe chở rác 2020 1 

6.2 Trung tâm Văn hóa- thể thao-Du lịch và 

Truyền thông huyện Kon Plông 
1 1 Ford Ranger 82B-0614 xe bán tải 2008 13 

7 UBND huyện Ngọc Hồi        

7.1 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị 

huyện Ngọc Hồi 
7 6      

     1 Mitsubishi 82A-002.46 xe ép rác 2016 5 

     1 Mitsubishi 82A-000.13 xe ép rác 2011 10 

     1 Mitsubishi 82M-000.19 xe ép rác 2012 9 

     1 Dongfeng 82A-001.46 xe tải tưới cây 2016 5 

     1 HINO 82A-002.16 xe cẩu 2017 4 

     1 ISUZU 82A-003.30 xe chở rác 2020 1 
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7.2 UBND thị trấn/ Đơn vị quản lý trật tự đô 

thị huyện Ngọc Hồi 
1 1 KIA 82A-001.17 tải nhỏ 2013 8 

7.3 Trung tâm Văn hóa, thể thao, Du lịch và 

truyền thông huyện Ngọc Hồi 
1 1 FORD 82B-0728 bán tải 2009 12 

8 UBND huyện Ia H'Drai        

8.1 Trung tâm Văn hóa- Thể thao-Du lịch và 

Truyền thông huyện Ia H'Drai 
1 1 

Ford Ranger 

XL4x4MT 
82A-001.82 bán tải 2016 5 

8.2 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị 

huyện Ia H'Drai 
3 1 HINO 82A-003.27 xe chở rác 2020 1 

9 UBND huyện Sa Thầy        

9.1 Trung tâm Môi trường &DVĐT huyện 

Sa Thầy (đơn vị quản lý trật tự đô thị 

Huyện) 

4 3      

     1 Mitsubishi 82B- 0617 xe ép rác 2005 16 

     1 Mitsubishi 82M-000.10 xe ép rác 2011 10 

  

   1 TMT 82A-003.00 

xe tải có mui 

(quản lý đô 

thị) 

2020 1 

9.2 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông huyện Sa Thầy 
1 1 Ford Ranger 82B- 0687 bán tải 2007 14 

10 UBND huyện Tu Mơ Rông        

10.1 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông huyện Tu Mơ Rông 
1 1 Ford Ranger 82B-0699 bán tải 2009 12 

10.2 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị 

huyện Tu Mơ Rông 
3 2      

  
   1 

Thaco Foton 

FD200-4WD 
82B-0743 

xe ép rác 3/2 

tấn 
2009 12 

     1 HINO 82A-003.29 Ô tô chở rác 2020 1 

Phụ lục 02 
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DANH MỤC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THANH LÝ 

(Kèm theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

STT  
 Tên đơn vị đang quản lý, sử 

dụng  

Số lượng 

xe ô tô 

hiện có 

Nhãn hiệu 
Biển số 

đăng ký 

 Số chỗ 

ngồi/ Loại 

xe  

 Năm 

sử dụng  

Thời gian 

sử dụng 

 Nguyên 

giá (ngàn 

đồng)  

 Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2021 

(ngàn đồng)  

   TỔNG CỘNG  13               

 A  
 XE PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

CHUNG  
10               

1 Ban Dân tộc tỉnh 1 
Toyota-

Landcruiser 
82A-000.95 6 chỗ 1996 26 884.927   0   

2 Thanh tra tỉnh 1 Toyota Corona 82B-0466 5  chỗ 1993 29   0   

3 Sở Khoa học và Công nghệ 1 
SANGYONG, 

MUSSO661TDI 
82B-0403 7 chỗ 2000 22 431.897   0   

4 Tỉnh đoàn Kon Tum 1 Mazda 82B-0449 4 chỗ 1999 23 349.839   0   

5 Hội Nông dân tỉnh 1 
Mitsubishi 

Pajero 
82B-0568 7 chỗ 2000 22 857.502   0   

6  Sở Giáo dục và Đào tạo  1 Toyota Camry 82B-0375  4 chỗ  1998 24 677.611   0   

7 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch 
1 Mazda 82B-0320 4 chỗ 1999 23 291.486   111.318   

8 
Đài phát thanh- Truyền hình 

tỉnh 
1 FORD 82B-0394 12 chỗ 1999 23 453.091   0   

9 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện  Ngọc Hồi 
1 Ford Transit 82B-0239 12 chỗ 2000 22 520.274   0   

10 
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Kon Rẫy 
1 Toyota 82B-0455 12 chỗ 2002 19 431.918   0   

B XE CHUYÊN DÙNG 3               

1 
Trung tâm Môi trường &DVĐT 

huyện Kon Plông 
1 Toyota 82B-0173 

xe tải chăm 

sóc  cây 
1996 26 173.785   0   



                     CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 13 - 07 - 2022                               61         

  

2 
Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 

tỉnh 
1 PA W 82B-0425 

Xe ô tô tài 

hiệu PA W 

(Sân khấu 

TTLĐ lưu 

động) 

2001 21 340.578   0   

3 
Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Kon Tum 
1 

Mitsubishi - 

L300 
82B-0318 

Ô tô khách 

(12 chỗ) 
2000 22 731.825 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03 

DANH MỤC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ ĐIỀU CHUYỂN 
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(Kèm theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

STT  
 Tên đơn vị đang quản 

lý, sử dụng  

Số 

lượng 

xe dôi 

dư hiện 

có 

Nhãn hiệu 
Biển số 

đăng ký 

 Số chỗ 

ngồi/ Loại 

xe  

 Năm 

sử 

dụng  

Thời 

gian sử 

dụng 

Nguyên 

giá (ngàn 

đồng) 

Giá trị còn 

lại đến 

ngày 

31/12/2021 

(ngàn 

đồng) 

Đơn vị tiếp nhận 

sử dụng đảm bảo 

TCĐM 

   TỔNG CỘNG  20                 

 A   XE Ô TÔ PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC CHUNG  
9                 

1 
Sở Y tế 

1 Camry 

Grade 3.0L 

82A-

001.68 

5 chỗ 2014 7 
800.152 426.614 Thanh tra tỉnh 

2 Trung tâm xúc tiến đầu 

tư và hỗ trợ khởi nghiệp 

tỉnh 

1 Ford 

esscape 

82B-0507 5 chỗ 2003 18 

762.558 118.401 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện Ngọc Hồi 

3 Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

1 Ford 

Everest 

82B-0685 7  chỗ 2007 14 
533.250 35.337 

Sở Văn hóa, 

TT&DL 

4 
Chi cục Thủy Lợi 

1 Mitsubishi 

Pajero 

82A-

002.82 

7 chỗ 2001 20 
954.335 0 

Văn phòng Huyện 

ủy Kon Plông 

5 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

1 Mitsubishi 

Pajero 

82B-0492 7 chỗ 2002 19 

190.000 139.321 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện  Kon Plông 

6 Liên hiệp các hội Khoa 

học và Kỹ thuật tỉnh 

1 Mitsubishi 

Zinger GL 

82B-0778 7 chỗ 2010 11 
644.490 6.316 

Hội Nông dân 

tỉnh 

7 
Văn phòng UBND tỉnh 

1 Toyota 

Landcruiser 

82B-2368 5 chỗ 1999 22 
2.020.752   0 Sở Xây dựng 

8 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1 Mitsubishi 

Pajero 

82B-0777 7 chỗ 2005 16 

479.087   0 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

huyện Đăk Tô 

9 Sở Xây dựng 1 Mitsubishi 82A- 07 chỗ 2000 21 816.831   57.866   Trường Chính trị 
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Pajero 002.72 tỉnh 

 B  
 XE Ô TÔ CHUYÊN 

DÙNG  
11                

1 Văn phòng Huyện ủy Đăk 

Hà 
1 Ford Ranger 82B-0601 bán tải 2004 17 437.284 0 

BQL RĐD Đăk 

Uy 

2 Văn phòng Huyện ủy Tu 

Mơ Rông 
1 Ford Ranger 82B-0648 bán tải 2005 16 735.854 82.264 

BQL RPH Tu Mơ 

Rông 

3 Văn phòng Huyện ủy 

Kon Plông 
1 Nissan 

82A-

000.38 
bán tải 2012 9 686.500 274.394 Chi cục Thủy lợi 

4 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Kon Plông 
1 Ford Ranger 82B-0530 bán tải 2004 17 429.920 0 

Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy 

sản 

5 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
1 Ford Ranger 82B-0838 

Bán tải/05 

chỗ 
2010 11 1.162.000 542.034 

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm 

6 
Văn phòng HĐND-

UBND huyện Ngọc Hồi 
1 Ford Ranger 82B-0637 bán tải 2006 15 689.057 0 

BQL DA đầu tư 

xây dựng cơ bản 

huyện Ngọc Hồi 

7 
Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Đăk Tô 
1 

Toyota 

Hilux 

82M-

000.48 
bán tải 2013 8 765.000 254.872 

BQL DA đầu tư 

xây dựng cơ bản 

huyện Đăk Tô 

8 Trung tâm Giáo dục NN-

Giáo dục TX huyện Kon 

Rẫy 

1 Isuzu 
82M-

000.26 
bán tải 2012 9 640.000 149.227 

BQL DA đầu tư 

xây dựng cơ bản 

huyện Kon Rẫy 

9 Trung tâm Văn hóa- Thể 

thao-Du lịch và Truyền 

thông huyện Đăk Glei 

1 Ford ranger 82B-0620 bán tải 2005 16 458.000 0 
Trung tâm Dịch 

vụ việc làm 

10 Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
1 Ford Ranger 

82A-

000.12 
bán tải 2003 18 637.299 0 

BQL Rừng phòng 

hộ Đăk Hà 
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11 BQL khu Nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

Măng Đen 

1 
Toyota 

Hilux 

82A-

002.77 
xe bán tải 2017 4 861.216 516.643 

BQL DA đầu tư 

xây dựng cơ bản 

huyện Kon Plông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 04 

DANH MỤC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THỪA TIÊU CHUẨN, 

ĐỊNH MỨC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
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STT  
 Tên đơn vị đang 

quản lý, sử dụng  

Số 

lượng 

xe ô tô 

hiện có 

Nhãn hiệu 
Biển số 

đăng ký 

 Số chỗ 

ngồi/ Loại 

xe  

 Năm 

sử dụng  

Thời 

gian sử 

dụng 

Nguyên 

giá (ngàn 

đồng) 

Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2021 

(ngàn đồng) 

Ghi chú 

   TỔNG CỘNG  26                 

1  Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh  

1 Toyota Hiace 82B-0919 10 chỗ 2006 16 853.000 1.074   

2  Sở Giáo dục và Đào 

tạo  

                  

2.1  Trường PTTH 

DTNT tỉnh  

1  Toyota  82B-0421 16 chỗ 2000 22 559.862 0   

3 Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

các công trình giao 

thông 

1 uoat 82B-0168 5 chỗ 1992 30 265.750 0   

4 Sở Khoa học và 

Công nghệ 

                  

4.1 Chi cục Tiêu chuẩn 

đo lường chất lượng 

(cũ) 

1 MAZDA 82A-002.65  5 chỗ 2000 22 408.000 0   

5 Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

                  

5.1 Chi cục Kiểm lâm                   

  Hạt Kiểm lâm Đăk Hà 1 YAZ 469 82B-0063 5 chỗ 1990 32 199.050 0   

  Hạt Kiểm lâm Tu Mơ 

Rông 

1 YAZ 469  82B-0065 5 chỗ 1992 30 284.965 0   

  Hạt kiểm lâm Kon Rẫy 1 YAZ 469 82B-0077 5 chỗ 1989 33 221.974 0   

  Hạt kiểm lâm Đăk Glei 1 YAZ 469 82B-0267 5 chỗ 1990 32 227.350 0   

  Hạt kiểm lâm Đăk 1 YAZ 469  82B-0025 5 chỗ 1984 38 131.726 0   
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Tô 

  Hạt kiểm lâm Kon 

Plong 

1 YAZ 469 82B-0099 5 chỗ 1989 33 264.166 0   

5.2 BQL rừng phòng hộ 

Đăk Hà 

1 YAZ 82B-0213 5 chỗ 1997 25 924.770 0   

6 
Sở Tài chính 

1 Toyota 

Camry 

82B-0458 4 chỗ 1997 25 566.892 0   

7 Sở Thông tin và 

Truyền Thông 

                  

7.1 Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

truyền thông 

1 MAZDA 82A-001.33 4 chỗ 1995 27 598.960 46.514   

7.2 Sở Xây dựng                   

    1 Mitsubishi 82B-0485 7 chỗ 2002 20 691.774 0   

    1 Mazda 626 82B-0317 4 chỗ 1999 23 596.250 0 

8 Sở Y tế                   

8.1 Chi cục An toàn 

VSTP 

1 Toyota Hiace 82B - 0331 13-16  chỗ 1998 24 506.610 0   

9 BQL VQG Chư 

Mom Ray 

                  

    1 uoat 82B-0246 5 chỗ 1997 25 88.600 0   

    1 uoat 82M-000.30 5 chỗ 1994 28 273.325 0   

    1 Toyota 

Coaster  

82B-0310 26 chỗ 2000 22 499.975 0   

10 Hội Khuyến học 

tỉnh 

1 Daewoo 82B-0573 5 chỗ 1998 24 392.431 0   

11 Hội Nhà báo tỉnh 1 Toyota 

corolla  

82A-001.22 4 chỗ 1993 29 288.000 0   



                     CÔNG BÁO/Số 21+22/Ngày 13 - 07 - 2022                               67         

  

12 BCH Phòng chống 

thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn 

1 Mitsubishi 

Pajero 

82A-002.27 7 chỗ 1996 26 555.041 0   

13 Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

                  

13.1 Trung tâm Khuyến 

nông 

1 ISuZu 82M-000.12 bán tải 2000 22 859.367 0   

14 UBND huyện Đăk Tô                   

14.1 Trung tâm Môi trường 

& DVĐT Đăk Tô 

1 UOAT 82K -1724 7 chỗ 2003 19 63.920 0   

14.2 Trung tâm GDNN-

GDTX huyện Đăk 

Tô 

                  

    1 UOAT 82B-0158 5 chỗ 2005 17 118.048 0   

    1 UOAT 81K-0611 7 chỗ 2006 16 46.835 0   

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 05 

DANH MỤC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THỪA TIÊU CHUẨN, 

ĐỊNH MỨC TẠM GIỮ LẠI TIẾP TỤC RÀ SOÁT 

(Kèm theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
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STT  
 Tên đơn vị đang quản lý, 

sử dụng  

Số 

lượng xe 

ô tô hiện 

có 

Nhãn hiệu 
Biển số 

đăng ký 

 Số chỗ 

ngồi/ Loại 

xe  

 Năm 

sử 

dụng  

Thời 

gian sử 

dụng 

Nguyên 

giá (ngàn 

đồng) 

Giá trị còn lại 

đến ngày 

31/12/2021 

(ngàn đồng) 

Ghi chú 

   TỔNG CỘNG  30                 

 I   XE Ô TÔ PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC CHUNG  

27 
                

1  Văn phòng Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh  

1                 

   Đoàn ĐBQH  (cũ)   1 Mitsubishi  82B-0609 7 chỗ 2004 18 691.548 0 Giao Sở Tài 

chính xử lý 

(tại VB 

2643/VP-

KTTH ngày 

30/8/2021) 

2  Sở Công thương  2                 

2.1  Sở Công thương  1 Mazda 82B-0392 5 chỗ ngồi 2000 22 408.000 0   

2.2  Trung tâm Khuyến công  1 Toyota 82B-0487 5 chỗ ngồi 2000 22 612.697 0   

3 Sở Khoa học và Công nghệ 1                 

3.1 Trung tâm Ứng dụng khoa 

học và chuyển giao công 

nghệ 

1 Mitsubishi 82M-

000.08 

9 chỗ 2000 22 470.076 74.640   

4 Sở Lao động - TB&XH 2                 

4.1 Trung tâm Bảo trợ và công 

tác xã hội 

1 Toyota 

Landcruiser 

82B-0671 9 chỗ 2006 16 468.824 0   

4.2 Trung tâm Dịch vụ việc làm 1 Ford 

Escape-

XLT 

82B-1169 5 chỗ 2004 18 763.496 0   

5 Sở Nội vụ 2                 
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5.1 Chi cục Văn thư- Lưu trữ 

(cũ) 

1  Mesedes 

Benz C200 

82B-0234 5 chỗ 2002 20 983.758 0   

5.2 Ban Tôn giáo 1 Mitsubishi 

Jolie 

82B-0615 8 chỗ 2005 17 553.319 0   

6 Sở Nông nghiệp và PTNT 9                 

6.1 Chi cục Kiểm lâm 3                 

  Văn phòng Chi cục Kiểm 

lâm 

1 FORD 

ESCAPE 

82B- 0583 5 chỗ 2004 18 792.329 0   

    1 ISUZU  82A-

001.97 

7 chỗ 2000 22 873.674 0   

    1 Misubitshi 

Pajero 

82A-

000.22 

6 chỗ 1993 29 865.787 0   

6.2 Chi cục Quản lý CL NLS và 

Thủy sản 

1 Mitsubishi 

Pajero 

31A-6533 7 chỗ 2004 18 98.280 0   

6.3 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1 Mitsubishi 

Jolei 

82B- 0480 7 chỗ 2003 19 380.370 78.284   

6.4 BQL rừng đặc dụng Đăk Uy 1 Mitsubishi 

Pajero 

82B - 

0123 

7 chỗ 1997 25 131.842 87.895   

6.5 BQL rừng phòng hộ Đăk 

Glei 

1  Ford 

Everest 

82B-0675 7 chỗ 2005 17 541.250 0   

6.6 BQL rừng phòng hộ Đăk 

Glei 

1 Mitsubishi 

Pajero 

82B-0089 7 chỗ 1993 29 637.779 0   

6.7 BQL rừng phòng hộ Tu Mơ 

Rông 

1 ISUZU 82B 0323 7 chỗ 1998 24 1.041.882 0   

7 Sở Tài nguyên - Môi 

trường 

3                 

7.1 Chi cục Quản lý đất đai tỉnh 

(cũ) 

1 Mitsubishi 

Lancer 

82A-

002.69 

4 chỗ 2001 21 757.062 0   

7.2 Chi cục Bảo vệ Môi trường 1 MAZDA 82A- 5 chỗ 2001 21 682.019 0   
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tỉnh (cũ) 002.09 

7.3 Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh 

1 Mitsubishi 

Pajero 

82A-

002.49 (cũ 

82B-0385) 

7 chỗ 1997 25 485.800 0   

8 Sở Tư pháp 1                 

8.1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý 1 Missubishi 82M-

000.33 

8 chỗ 2006 16 488.370 0   

9 Sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch 

1                 

9.1 Trung tâm HL và TĐTDTT 1 Mitsubishi-

Jolie 

82B-0419 7 chỗ 2000 22 471.680 125.781   

10 Sở Y tế 1                 

10.1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1 Mitsubishi 82B-0441 5  chỗ 2001 21 366.471 0   

11 BQL Khu kinh tế tỉnh 1                 

11.1 Công ty Đầu tư Phát triển hạ 

tầng khu kinh tế 

1 Ford 

Transit 

82B-0740 16 chỗ 2010 12 778.271 74.084   

12 BQL VQG Chư Mom Ray 1                 

    1 Toyota 

Landcruiser  

82B-0390 6 chỗ 2000 22 421.597 0   

13 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh 1 Mitsubishi 82B-0393 7 chỗ 2000 22 387.816 0   

14 Văn phòng Huyện ủy Đăk 

Glei 

1 Mistubishi 82B-0273 7 chỗ 1999 23 537.281 0   

 II   XE Ô TÔ CHUYÊN 

DÙNG  

3 
                

1 UBND huyện Đăk Tô 1                 

1.1 Trung tâm Môi trường 

&DVĐT Đăk Tô 

1 Trường Hải 82K-5050 xe tải ben 2009 13 348.390 46.452   

2 UBND huyện Kon Plông 1                 
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2.1 Trung tâm Văn hóa- thể 

thao-Du lịch và Truyền 

thông huyện Kon Plông 

1 ISUZU 82A-

001.25 

29 chỗ 2012 10 1.283.300 427.767   

3 UBND huyện Tu Mơ Rông 1                 

3.1 Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Tu Mơ Rông 

1 Huyndai 

county 

82B-1288 29 chỗ 2010 12 800.000 160.000   
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